
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2024  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Điều 1, Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 về 
công bố danh sách tàu cá đã được đóng mới, cải hoán, mua bán, tặng cho 

đang hoạt động không đủ thành phần hồ sơ để được đăng ký  
theo quy định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;  

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm 
viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu 
cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và 
đánh dấu tàu cá;  

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BNN&PTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số 
Thông tư trong lĩnh vực thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ 
sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu 
cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; 

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh về 
việc công bố danh sách tàu cá đã được đóng mới, cải hoán, mua bán, tặng cho 
đang hoạt động không đủ thành phần hồ sơ để được đăng ký theo quy định trên 
địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Tờ trình số 388/TTr-SNN&PTNT ngày 25 tháng 10 năm 2024.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 
của UBND tỉnh về việc công bố danh sách tàu cá đã được đóng mới, cải hoán, 
mua bán, tặng cho đang hoạt động không đủ thành phần hồ sơ để được đăng ký 
theo quy định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:  

1. Nội dung Điều 1 Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của 
UBND tỉnh (đã được sửa đổi tại Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 
09/10/2024 của UBND tỉnh) quy định: 

“Công bố danh sách 471 tàu cá đã được đóng mới, cải hoán, mua bán, 
tặng cho trước ngày 06 tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang hoạt 
động không đủ thành phần hồ sơ để đăng ký theo quy định. 

(Danh sách cụ thể theo phụ lục đính kèm)  

Danh sách này là căn cứ để triển khai thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp 
Giấy phép khai thác thủy sản,… theo quy định; Các chủ tàu cá có tên trong danh 
sách tại Điều 1 đang hoạt động khai thác thủy sản nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ 
phải chuyển sang các nghề khai thác thủy sản khác, không thuộc danh mục 
nghề, ngư cụ cấm theo quy định tại Phụ lục II, kèm theo Thông tư số 
01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, trước khi thực hiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và thành phố 
Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh 
về tính chính xác của danh sách tàu cá, chủ tàu cá được UBND tỉnh phê duyệt 
tại Quyết định này.” 

2. Nay sửa đổi thành: 
 “Công bố danh sách 509 tàu cá đã được đóng mới, cải hoán, mua bán, 

tặng cho trước ngày 06 tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang hoạt 
động không đủ thành phần hồ sơ để đăng ký theo quy định. 

(Danh sách cụ thể theo phụ lục đính kèm)  

Danh sách này là căn cứ để triển khai thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp 
Giấy phép khai thác thủy sản,… theo quy định; Các chủ tàu cá có tên trong danh 
sách tại Điều 1 đang hoạt động khai thác thủy sản nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ 
phải chuyển sang các nghề khai thác thủy sản khác, không thuộc danh mục 
nghề, ngư cụ cấm theo quy định tại Phụ lục II, kèm theo Thông tư số 
01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, trước khi thực hiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và thành phố 
Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh 
về tính chính xác của danh sách tàu cá, chủ tàu cá được UBND tỉnh phê duyệt 
tại Quyết định này.” 
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Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3199/QĐ-
UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và 
thay thế Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc 
Công an tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố ven biển và thành phố Thanh Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản 
và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định;  
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo); 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa; 
- Lưu: VT, NN. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                              
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

    
 

Lê Đức Giang               
 



PHỤ LỤC: Danh sách tàu cá đã được đóng mới, cải hoán, mua bán, tặng 
cho đang hoạt động  không đủ thành phần hồ sơ để đăng ký theo quy định 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /    /2024 của UBND tỉnh)  

TT Họ và tên chủ tàu Xã/phường Huyện/TX/TP Nghề dự kiến 

I Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m (309 tàu cá)  

1 Hoàng Đình Kiên Xã Nga Bạch Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
2 Nguyễn Văn Hải Xã Nga Liên Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
3 Phạm Văn Dũng Xã Nga Liên Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
4 Đặng Văn Thao Xã Nga Liên Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
5 Cao Văn Việt Xã Nga Liên Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
6 Mai Văn Trường Xã Nga Tân Huyện Nga Sơn Lồng bẫy 

7 Mai Văn Sinh Xã Nga Tân Huyện Nga Sơn Lồng bẫy 

8 Nguyễn Hữu Tiến Xã Nga Tân Huyện Nga Sơn Lồng bẫy 

9 Nguyễn Văn Hân Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lồng bẫy 

10 Nguyễn Văn Hân Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lồng bẫy 

11 Trần Văn Hải Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
12 Phạm Quang Phú Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
13 Trần Văn Thư  Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
14 Trần Văn Thành Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
15 Phạm Văn Tuân Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
16 Trần Văn Tâm Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
17 Phạm Văn Cao  Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lưới kéo moi 
18 Lê Văn Yên Xã Đa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

19 Lê Văn Cảnh Xã Đa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

20 Lê Văn Phong Xã Đa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

21 Phạm Văn Phúc  Xã Đa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

22 Phạm Văn Sự  Xã Đa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

23 Lê Văn Tài Xã Đa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

24 Vũ Văn Truyền Xã Đa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

25 Vũ Văn Công Xã Đa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

26 Lê Văn Lai Xã Đa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

27 Lê Văn Việt  Xã Đa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

28 Đỗ Văn Dương Xã Đa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

29 Phạm Thị Huệ  Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

30 Mai Văn Lượng Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

31 Ngô Văn Sĩ Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc  Lưới kéo moi 
32 Nguyễn Văn Bình Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 
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TT Họ và tên chủ tàu Xã/phường Huyện/TX/TP Nghề dự kiến 

33 Đoàn Văn Hoàng Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

34 Bùi Văn Thự Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

35 Bùi Văn Nghị Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

36 Trịnh Văn Năng Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

37 Trương Văn Hùng Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

38 Trịnh Văn Yêu Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

39 Trương Văn Hân Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

40 Bùi Văn Rừng Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

41 Trần Văn Minh Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

42 Đỗ Văn Bẩy Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

43 Nguyễn Văn Thực  Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

44 Nguyễn Văn Lai Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

45 Nguyễn Thị Lê  Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

46 Nguyễn Văn Tái Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

47 Nguyễn Công Thoan Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Lưới rê 

48 Nguyễn Văn Tỉnh Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Lưới rê 

49 Nguyễn Văn Luân Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

50 Tô Văn Bình Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

51 Biện Văn Hiếu Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

52 Đỗ Văn Quang Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

53 Nguyễn Văn Hợp Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

54 Đào Văn Sinh Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

55 Nguyễn Văn Hân Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

56 Nguyễn Văn Hứa  Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

57 Nguyễn Minh Nhân Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

58 Nguyễn Văn Định Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

59 Nguyễn Văn Thường Xã Minh Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

60 Nguyễn Văn Thường Xã Minh Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

61 Nguyễn Văn Hạnh Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

62 Nguyễn Văn Hưng Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

63 Nguyễn Văn Túy Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

64 Hoàng Văn Hoan Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

65 Bùi Văn Quý Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

66 Đồng Văn Sinh Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

67 Nguyễn Văn Nụ Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

68 Phạm Văn Nam Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 
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TT Họ và tên chủ tàu Xã/phường Huyện/TX/TP Nghề dự kiến 

69 Trần Văn Mận Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

70 Hoàng Văn Lý Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

71 Bùi Văn Cường Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

72 Hoàng Văn Hoa  Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

73 Bùi Văn Hải Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

74 Đặng Văn Mầu Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

75 Lê Văn Tính Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

76 Trần Văn Phát  Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

77 Trần Văn Uyên Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

78 Hoàng Văn Điều Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

79 Nguyễn Văn Túy Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

80 Hoàng Ngọc Ngân Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

81 Cao Trọng Thủy Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

82 Cao Văn Sỷ Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

83 Lê Anh Tuấn Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

84 Nguyễn Văn Cường Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

85 Cao Quốc Kỳ Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

86 Nguyễn Văn Tiến Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

87 Nguyễn Văn Phương Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

88 Nguyễn Đức Hoài Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

89 Nguyễn Văn Mười Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

90 Nguyễn Văn Sơn Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

91 Nguyễn Văn Hưng Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

92 Trần Thanh Bình Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

93 Trần Văn Minh Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

94 Phạm Văn Quyết Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

95 Phạm Văn Cường Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

96 Nguyễn Văn Lới Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

97 Nguyễn Văn Hòng Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

98 Nguyễn Tài Tiến Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

99 Nguyễn Tài Hồng Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

100 Nguyễn Tài Hồng Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

101 Phạm Văn Hiệp  Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

102 Phạm Văn Nhân Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

103 Trương Văn Sơn Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

104 Nguyễn Văn Chương Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lưới rê 
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TT Họ và tên chủ tàu Xã/phường Huyện/TX/TP Nghề dự kiến 

105 Nguyễn Văn Hải Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

106 Nguyễn Văn Sứ  Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lưới rê 

107 Phùng Văn Tiên Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lưới rê 

108 Nguyễn Văn Thuận Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

109 Nguyễn Hữu Khánh Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

110 Nguyễn Tiến Dũng Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Lưới rê 

111 Lê Phạm Bình Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Lưới rê 

112 Trương Đình Bình Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

113 Trần Văn Thắng Phường Quảng Cư  TP Sầm Sơn Câu 

114 Nguyễn Văn Bòn Phường Quảng Cư  TP Sầm Sơn Lưới kéo moi 
115 Phạm Văn Linh Phường Quảng Cư  TP Sầm Sơn Lưới kéo moi 
116 Phạm Văn Quế  Phường Quảng Cư  TP Sầm Sơn Lưới kéo moi 
117 Nguyễn Văn Toàn Phường Quảng Châu TP Sầm Sơn Lưới rê 

118 Nguyễn Văn Quyền Phường Quảng Châu TP Sầm Sơn Lưới rê 

119 Đồng Văn Thanh Phường Quảng Châu TP Sầm Sơn Lưới rê 

120 Nguyễn Văn Toán Phường Quảng Châu TP Sầm Sơn Lưới rê 

121 Nguyễn Văn Quí Phường Quảng Châu TP Sầm Sơn Lưới rê 

122 Nguyễn Văn Hải Phường Quảng Châu TP Sầm Sơn Lưới rê 

123 Đồng Văn Bốn Phường Quảng Châu TP Sầm Sơn Lưới rê 

124 Nguyễn Văn Khẩn Phường Quảng Châu TP Sầm Sơn Lưới rê 

125 Nguyễn Văn Quyết Phường Quảng Châu TP Sầm Sơn Lưới rê 

126 Vũ Duy Chinh Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Lưới kéo moi 
127 Trần Trí Bình Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Lưới kéo moi 
128 Ngô Văn Đạo  Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Lưới kéo moi 
129 Nguyễn Văn Chung Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Câu 

130 Cao Văn Dân Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Lưới kéo moi 
131 Đỗ Văn Mực Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

132 Phạm Văn Hiên Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

133 Hoàng Văn Hai Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

134 Trần Văn Xanh Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

135 Ngô Văn Chính Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

136 Phạm Văn Xô  Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

137 Phạm Văn Long Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

138 Ngô Văn Tân Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

139 Trần Văn Ngọc  Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

140 Trần Văn Thảo  Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 
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141 Ngô Văn Năm Xã Quảng Thạch Huyện Quảng Xương Lưới rê 

142 Nguyễn Văn Thắng Phường Hải Bình Thị xã Nghi Sơn Lưới kéo moi 
143 Nguyễn Văn Hùng Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Te 

144 Nguyễn Văn Hợp  Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Te 

145 Nguyễn Văn Cường Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Te 

146 Nguyễn Văn Tâm Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Te 

147 Trần Văn Chí Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

148 Trần Văn Sơn Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

149 Phạm Văn Hùng Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

150 Nghiêm Văn Tâm Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

151 Đậu Văn Quyền Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

152 Phạm Văn Thêm Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

153 Phạm Văn Hùng Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

154 Trần Văn Giang Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

155 Lê Văn Hùng Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Lưới kéo moi 
156 Lê Văn Trực  Phường Hải Bình TX Nghi Sơn Lưới rê 

157 Hồ Văn Thanh Phường Hải Bình TX Nghi Sơn Câu 

158 Phạm Văn Hưng Phường Hải Châu TX Nghi Sơn Câu 

159 Nguyễn Đình Long Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Câu 

160 Nguyễn Văn Hùng Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Câu 

161 Bùi Hữu Tiến Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Câu 

162 Bùi Bá Long Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

163 Phạm Văn Tài Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

164 Lê Huy Sao Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

165 Lê Văn Huy Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

166 Nguyễn Văn Học Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

167 Nguyễn Văn Thiên Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

168 Lê Văn San Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

169 Bùi Văn Trường Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới rê 

170 Nguyễn Đình Nghĩa  Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

171 Nguyễn Văn Xuân Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

172 Vũ Tiến Văn Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

173 Nguyễn Văn Thuỷ Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới rê 

174 Lê Văn Duy Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

175 Nguyễn Văn Kính Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

176 Lê Văn Sáng Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 
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177 Nguyễn Văn Hà  Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

178 Hoàng Văn Trung Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Câu 

179 Lê Ngọc Tân Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

180 Nguyễn Văn Nghĩa  Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

181 Bùi Bá Nghĩa Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Câu 

182 Nguyễn Bá Cường Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

183 Đậu Văn Hải Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lặn 

184 Nguyễn Bá Ngọc  Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

185 Trần Khắc Thắng Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

186 Lê Thế Đức  Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

187 Nguyễn Bá Đằng Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

188 Nguyễn Văn Hùng Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

189 Trần Khắc Huy Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

190 Lê Hữu Tương Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

191 Trần Khắc Vinh Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

192 Trần Công Mãi Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

193 Cao Văn Cường Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

194 Nguyễn Xuân Tâm Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

195 Nguyễn Bá Sơn Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

196 Lê Công Trung Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

197 Lê Văn Học Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

198 Nguyễn Bá Chung Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

199 Nguyễn Bá Vui Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

200 Nguyễn Bá Tập Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

201 Cao Xuân Sơn Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

202 Nguyễn Ngọc Đức  Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

203 Phan Văn Quyền Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lặn 

204 Nguyễn Ngọc Đạo Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

205 Hoàng Giang Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lưới rê 

206 Phạm Văn Tuấn Phường Hải Thượng TX Nghi Sơn Lặn 

207 Đào Xuân Lọc Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
208 Mai Hưng Ngọc Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
209 Đổng Phúc Cường Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới rê 

210 Mai Hưng Cương Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
211 Mai Văn Kỳ Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
212 Mai Hưng Tuấn Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
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213 Nguyễn Văn Thắng Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
214 Đồng Văn Năm Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Hậu cần 

215 Đậu thế Xuân Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
216 Mai Văn Thiết Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
217 Nguyễn Văn Tuấn Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
218 Nguyễn Văn Cường Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
219 Nguyễn Văn Đắng Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
220 Nguyễn Văn Huấn Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
221 Nguyễn Văn Phúc  Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
222 Bùi Văn Hòa Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
223 Mai Đình Toàn Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
224 Nguyễn Văn Tuấn Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
225 Mai Văn Trọng Xã Hải Hà TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
226 Trần Văn Thình Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

227 Nguyễn Văn Kỳ Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Câu 

228 Lê Văn Công Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

229 Phan Văn Hòa  Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Câu 

230 Trần Văn Tình Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Câu 

231 Lưu Văn Nhớ Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

232 Nguyễn Văn Hiền Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

233 Nguyễn Văn Tuấn Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
234 Dương Công Đông Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

235 Trần Văn Chính Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
236 Đồng Văn Linh Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
237 Nguyễn Văn Dương Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
238 Nguyễn Văn Minh Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

239 Lê Văn Thắng Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
240 Nguyễn Văn Hùng Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
241 Nguyễn Văn Hải Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
242 Dương Công Lưu Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

243 Nguyễn Minh Lộc  Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
244 Lê Khắc Thường Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
245 Nguyễn Việt Anh Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
246 Đồng Văn Xuân Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

247 Nghiêm Văn Tâm Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

248 Lê Văn Anh Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
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249 Đậu Văn Thái Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
250 Trần Văn Vang Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
251 Trần Văn Cương Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
252 Trần Minh Tươi Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
253 Hồng Mạnh Bình Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

254 Trần Văn Quân Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 

255 Trần Văn Lợi Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
256 Lê Văn Minh Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
257 Hoàng Văn Tuấn Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
258 Trần Hữu Nghị Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
259 Lê Khắc Cường Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
260 Nguyễn Văn Sơn Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới kéo moi 
261 Trần Văn Bình Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Câu 

262 Ngô Văn Lịch Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

263 Ngô Văn Sơn Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

264 Nguyễn Văn Nhung Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

265 Ngô Xuân Hòa Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

266 Ngô Văn Vuông Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

267 Ngô Văn Trường Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

268 Nguyễn Duy Chung Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

269 Ngô Văn Tâm Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

270 Nguyễn Văn Thanh Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

271 Ngô Thái Dương Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

272 Ngô Văn Kim Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

273 Ngô Văn Sỹ Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

274 Ngô Văn Hóa Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

275 Ngô Văn Nam Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

276 Ngô Anh Đức  Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

277 Ngô Văn Dương Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

278 Nguyễn Văn Nam Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

279 Nguyễn Văn Do  Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

280 Ngô Văn Chấn Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

281 Ngô Văn Học Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

282 Ngô Văn Tùng Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

283 Ngô Văn Sáu Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

284 Ngô Văn Chiến Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 



 
9 

 
 

TT Họ và tên chủ tàu Xã/phường Huyện/TX/TP Nghề dự kiến 

285 Ngô Văn Ngọc  Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

286 Ngô Văn Năm Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

287 Nguyễn Văn Tự  Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

288 Ngô Văn Sáu Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

289 Ngô Văn Đại Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

290 Ngô Văn Tất Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

291 Nguyễn Văn Hanh Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

292 Ngô Văn Tuyên Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

293 Ngô Văn Nguyên Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Lưới rê 

II Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m trở lên (216 tàu cá)  

1 Phan Văn Giang Xã Nga Liên Huyện Nga Sơn Lưới rê 

2 Nguyễn Văn Tâm Xã Nga Liên Huyện Nga Sơn Lưới rê 

3 Nguyễn Văn Thạnh Xã Nga Liên Huyện Nga Sơn Lưới rê 

4 Phạm Văn Dũng Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lưới rê 

5 Phạm Văn Thế  Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lưới rê 

6 Phạm Văn Phong Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lưới rê 

7 Phạm Văn Thảo  Xã Nga Tiến Huyện Nga Sơn Lưới rê 

8 Bùi Văn Thự Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

9 Đỗ Văn Huy Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Lồng bẫy 

10 Nguyễn Văn Tiến Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

11 Trần Văn Minh Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc  Nghề khác  

12 Trương Văn Hùng Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

13 Trương Văn Hân Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

14 Bùi Văn Thạch Xã Hải Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

15 Nguyễn Văn Hoằng Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Lồng bẫy 

16 Nguyễn Văn Thiệu Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

17 Phạm Văn Sự  Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

18 Phạm Văn Độ  Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Lồng bẫy 

19 Nguyễn Văn Hà  Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

20 Nguyễn Văn Cường Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

21 Hoàng Văn Chiến Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

22 Tô Văn Hà Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

23 Tô Văn Tuyên Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

24 Nguyễn Văn Ý Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

25 Biện Văn Biển Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

26 Biện Văn Trung Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 
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27 Nguyễn Văn Quả  Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

28 Nguyễn Văn Thành Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

29 Nguyễn Văn Hưng Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

30 Đỗ Văn Tứ Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

31 
Nguyễn Ngọc 
Trường 

Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

32 Trần Văn Toanh Xã Hưng Lộc Huyện Hậu Lộc Nghề khác  

33 Bùi Văn Cường Xã Minh Lộc Huyện Hậu Lộc Pha xúc 

34 Hoàng Văn Hoan Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

35 Nguyễn Văn Hưng Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Hậu cần 

36 Nguyễn Đức Thuận Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Te 

37 Nguyễn Văn Học  Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Hậu cần 

38 Đinh Văn Dũng Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Pha xúc 

39 Nguyễn Văn Hoan Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc Pha xúc 

40 Lê Văn Tư  Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Hậu cần 

41 Vũ Văn Tân Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Hậu cần 

42 Phùng Văn Biên Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Te 

43 Nguyễn Văn Lâm Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Hậu cần 

44 Lê Văn Thuyết Xã Hoằng Phụ Huyện Hoằng Hóa Hậu cần 

45 Phạm Văn Hà Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Te 

46 Lê Xuân Hạnh Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Te 

47 Phạm Văn Hiệp  Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Te 

48 Phạm Văn Nam Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Te 

49 Trương Đình Cư  Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Te 

50 Nguyễn Hữu Hạnh Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

51 Lê Văn Thế  Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Te 

52 Lê Xuân Bắc  Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Te 

53 Nguyễn Viết Năm Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Te 

54 Lê Văn Hùng Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Pha xúc 

55 Lê Hồng Anh Xã Hoằng Trường Huyện Hoằng Hóa Lưới rê 

56 Đỗ Văn Trọng Xã Hoằng Xuyên Huyện Hoằng Hóa Lồng bẫy 

57 Nguyễn Hữu Phúc  Phường Bắc Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

58 Nguyễn Hữu Tuấn Phường Bắc Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

59 Lê Văn Hoa Phường Bắc Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

60 Trương Như Mão  Phường Quảng Cư  TP Sầm Sơn Câu 

61 Nguyễn Văn Nhỏ  Phường Quảng Cư  TP Sầm Sơn Nghề khác  

62 Lê Văn Hòa Phường Quảng Cư  TP Sầm Sơn Lưới rê 
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63 Nguyễn Sỹ Hải Phường Quảng Cư  TP Sầm Sơn Câu 

64 Đỗ Văn Tuyến Phường Quảng Châu TP Sầm Sơn Lưới rê 

65 Lê Đình Hùng Phường Quảng Châu TP Sầm Sơn Te 

66 Nguyễn Văn Chung Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Câu 

67 Ngô Văn Lục Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Nghề khác  

68 Lường Ngọc Quyền Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Nghề khác  

69 Phạm Gia Trung Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Nghề khác  

70 Cao Sỹ Phái Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Lưới rê 

71 Nguyễn Văn Sơn Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Câu 

72 Phạm Gia Sơn Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Lưới rê 

73 Ngô Văn Bình Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Nghề khác  

74 Nguyễn Hữu Dùng Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Lưới rê 

75 Trịnh Tứ Thiệu Phường Quảng Tiến TP Sầm Sơn Hậu cần 

76 Phạm Đình Ngọc  Phường Quảng Vinh TP Sầm Sơn Lưới rê 

77 Hoàng Thanh Tân Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

78 Nguyễn Hữu Mãi Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

79 Trịnh Tứ Thắng Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

80 Nguyễn Hữu Tiến Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

81 Nguyễn Hữu Chiến Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

82 Nguyễn Hữu Sơn Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

83 Nguyễn Hữu Công Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

84 Lê Văn Linh Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

85 Lê Văn Bình Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

86 Lê Văn Khẩn Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

87 Lê Nhữ Lực Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

88 Nguyễn Hữu Thành Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

89 Lê Văn Dương Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

90 Nguyễn Hũu Tâm Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

91 Nguyễn Khắc Thanh Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

92 Lê Nhữ Đức  Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

93 Lê Doãn Dũng Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

94 Cao Nhân Quang Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

95 Nguyễn Hữu Đông Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

96 Lê Văn Ngọc Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

97 Nguyễn Hữu Quốc  Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

98 Lê Cao Quyền Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 
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99 Cao Sỹ Thanh Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

100 Cao Sỹ Xuân Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

101 Lê Nhữ Thuận Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

102 Nguyễn Văn Lợi Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

103 Nguyễn Hữu Thành Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

104 Cao Sỹ Đại Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

105 Lê Cao Tuyển Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

106 Cao Sỹ Thắng Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

107 Lê Nhữ Khanh Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

108 Lê Cao Đồng Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

109 Cao Sỹ Việt Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

110 Nguyễn Khắc Nghĩa  Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

111 Lê Văn Hải Phường Trung Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

112 Văn Đình Quang Phường Trường Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

113 Nguyễn Hữu Bạo  Phường Trường Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

114 Văn Đình Quý Phường Trường Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

115 Vũ Đình Bình Phường Trường Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

116 Văn Đình Long Phường Trường Sơn TP Sầm Sơn Lưới rê 

117 Trần Văn Long Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

118 Hà Văn Tùng Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Lưới rê 

119 Lê Văn Hiếu Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

120 Đinh Thanh Hưng Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Lưới chụp  

121 Trần Văn Hùng Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Lưới chụp  

122 Phạm Văn Minh Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Câu 

123 Lê Văn An Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Lưới chụp  

124 Lê Văn Tuấn Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Lưới chụp  

125 Nguyễn Văn Thuận Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Lồng bẫy 

126 Trần Văn Tiến Xã Quảng Thạch Huyện Quảng Xương Lưới rê 

127 Nguyễn Văn Lắm Xã Quảng Thạch Huyện Quảng Xương Lưới rê 

128 Phạm Văn Vinh Phường Bình Minh Thị xã Nghi Sơn Câu 

129 Nguyễn Thị Kiên Phường Bình Minh Thị xã Nghi Sơn Pha xúc 

130 Trần Văn Minh Phường Hải Bình Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

131 Lê Văn Long Phường Hải Bình Thị xã Nghi Sơn Câu 

132 Nguyễn Huy Mạnh Phường Hải Châu Thị xã Nghi Sơn Pha xúc 

133 Lê Duy Anh Phường Hải Ninh Thị xã Nghi Sơn Lưới rê 

134 Bùi Văn Bính Phường Hải Ninh Thị xã Nghi Sơn Lưới rê 
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135 Lê Duy Hiếu Phường Hải Ninh Thị xã Nghi Sơn Lưới rê 

136 Lê Công Hùng Phường Hải Ninh Thị xã Nghi Sơn Lưới rê 

137 Phạm Văn Hà Phường Hải Ninh Thị xã Nghi Sơn Lưới rê 

138 Vũ Hữu Khánh Phường Hải Ninh Thị xã Nghi Sơn Lưới rê 

139 Hoàng Thị Hiền Phường Hải Ninh Thị xã Nghi Sơn Lưới rê 

140 Vũ Văn Tiến Phường Hải Ninh Thị xã Nghi Sơn Lồng Bẫy 

141 Nguyễn Văn Học  Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Te 

142 Lê Văn Duy Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Te 

143 Trần Văn Linh Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Te 

144 Nguyễn Văn Việt  Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Te 

145 Nguyễn Văn Bảo  Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Te 

146 Nguyễn Văn Tài Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Te 

147 Nguyễn Văn Hoàng Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Te 

148 Vũ Văn Thăng Phường Hải Thanh Thị xã Nghi Sơn Pha xúc 

149 Hồng Mạnh Bình Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

150 Nguyễn Văn Hiền Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

151 Đồng Văn Xuân Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Hậu cần 

152 Nguyễn Văn Lương Phường Hải Bình TX Nghi Sơn Câu 

153 Lê Đình Dũng Phường Hải Bình TX Nghi Sơn Câu 

154 Nguyễn Văn Tuấn Phường Hải Bình TX Nghi Sơn Nghề khác  

155 Nguyễn Văn Lập  Phường Hải Bình TX Nghi Sơn Nghề khác  

156 Lê Văn Tài Phường Hải Bình TX Nghi Sơn Nghề khác  

157 Trần Văn Dậu Phường Hải Ninh TX Nghi Sơn Nghề khác  

158 Phạm Văn Sơn Phường Hải Ninh TX Nghi Sơn Lồng bẫy 

159 Nguyễn Công Tuấn Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

160 Nguyễn Văn Thành Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

161 Nguyễn Văn Đức  Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

162 Trần Văn Hồ  Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

163 Hoàng Văn Nở Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

164 Nguyễn Văn Cương Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

165 Nguyễn Văn Hợp  Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

166 Nguyễn Văn Thái Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Nghề khác  

167 Lê Huy Sao Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

168 Hồ Văn Sâm Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

169 Nguyễn Văn Cường Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

170 Nguyễn Văn Thái Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 
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171 Nguyễn Văn Thái Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

172 Nguyễn Văn Thanh Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

173 Lê Huy Sao Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Câu 

174 Nguyễn Văn Khánh Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

175 Nguyễn Văn Thiệu Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

176 Nguyễn Thế Hùng Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

177 Nguyễn Văn Ninh Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

178 Nguyễn Văn Sơn Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

179 Nguyễn Văn Thành Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

180 Phạm Văn Tuấn Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

181 Bùi Bá Thịnh Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Nghề khác  

182 Bùi Bá Thịnh Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

183 Nguyễn Văn Quế  Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

184 Nguyễn Thế Nghĩa  Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

185 Nguyễn Văn Huy Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

186 Nguyễn Văn Trị Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

187 Nguyễn Văn Trường Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

188 Bùi Hữu Tuấn Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

189 Nguyễn Công Thành Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Nghề khác  

190 Nguyễn Văn Luận Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

191 Nguyễn Văn Thanh Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

192 Nguyễn Quốc Trung Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

193 Lê Văn Sáng Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

194 Lê Đình Thăng Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Câu 

195 Tạ Phi Hải Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Câu 

196 Nguyễn Mạnh Đức  Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

197 Tạ Phi Hải Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Câu 

198 Nguyễn Văn Dũng Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

199 Tạ Phi Hải Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp 

200 Tạ Phi Hải Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

201 Tạ Phi Hải Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

202 Nguyễn Công Hiền Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Te 

203 Nguyễn Văn Chương Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Vây 

204 Nguyễn Văn Bộ  Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Pha xúc 

205 Nguyễn Văn Luận Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Xăm 

206 Nguyễn Văn Do  Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Vây 
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207 Nguyễn Văn Phi Phường Hải Thanh TX Nghi Sơn Lưới chụp  

208 Nguyễn Văn Hiền Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

209 Lưu Văn Giang Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Lưới chụp  

210 Phạm Văn Thêm Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

211 Trần Văn Quang Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Câu 

212 Nguyễn Bình Luận Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

213 Nguyễn Văn Bảy Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

214 Nghiêm Văn Tình Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hậu cần 

215 Lê Xuân Thắm Xã Nghi Sơn TX Nghi Sơn Câu 

216 Ngô Văn Hào  Phường Quảng Phú TP Thanh Hóa Te 

Danh sách bao gồm 509 tàu cá  

 


